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CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

TRUYỀN NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số  930  /KH-UBND ngày   15  /3/2024 của UBND tỉnh) 

 
 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

A 
Thông tin, giáo dục, truyền thông về 

phòng chống bệnh truyền nhiễm 
   

1 Áp phích Tờ 17.134  

2 Tranh gấp Tờ 65.000  

3 Pa nô Cái 8  

4 

Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh 

xã, phường, thị trấn (tuyến xã):124 xã x 40 

lần/xã 

Lần 4.960  

5 
Thông điệp phát thanh (viết kịch bản và ghi 

âm ) 

Thông   

điệp 
10  

6 Tuyên truyền lưu động Đợt 40  

7 
Truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền  

hình tỉnh 
   

- Xây dựng Chuyên mục phát thanh 
Chuyên 

mục 
5  

- Phát sóng phát thanh Lần 20  

- Xây dựng Chuyên mục truyền hình 
Chuyên 

mục 
5  

- Phát sóng truyền hình Lần 20  

- 
Phát sóng thông điệp truyền hình (do Bộ Y 

tế cấp File hình) 

 

Lần 

 

50 
 

- Trên Báo Bình Thuận Bài 30  

B Các hoạt động chuyên môn    

I Phòng chống bệnh sốt xuất huyết    

1 Hoạt động xử lý ổ dịch sốt xuất huyết Ổ dịch 320  

- Phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt xuất huyết Công 2.560  

- Giám sát dịch tễ, hỗ trợ kỹ thuật Công 1.280  
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- 
Người dẫn đường phun hoá chất xử lý ổ dịch 

sốt xuất huyết 
Công 1.280  

- Giám sát dịch tễ trước và sau phun Công 3.840  

2 
Hoạt động xử lý dịch sốt xuất huyết diện 

rộng 
Đợt  28  

- 
Phun hóa chất xử lý dịch sốt xuất huyết diện 

rộng 
Công 1.350  

- Giám sát dịch tễ, hỗ trợ kỹ thuật Công 675  

- 
Người dẫn đường phun hóa chất xử lý dịch 

sốt xuất huyết diện rộng 
Công 675  

- Giám sát dịch tễ trước và sau phun Công 432  

3 
Hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết 

thường quy 
   

- 
Giám sát dich tễ học, giám sát bệnh, điều tra 

ổ bọ gậy nguồn (tuyến tỉnh) 
Công 480  

- Dẫn đường điều tra, giám sát Công 90  

- 

Xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán sốt xuất 

huyết (từ khâu lấy máy, vận chuyển đến bảo 

quản xét nghiệm) 

Mẫu 500  

- Xét nghiệm định loại véc tơ truyền bệnh Mẫu 5.000  

- 
Xét nghiệm xác định độ nhạy với hóa chất 

và hiệu lực diệt muỗi của từng loại hóa chất 
Mẫu 20  

- 
Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho tuyến 

huyện, tuyến xã 
Lớp 2  

- 
Tuyến tỉnh tham gia hội nghị, tập huấn 

ngoài tỉnh 
Lớp 3  

4 
Hóa chất, vật tư, trang thiết bị, bảo trì, vận 

hành 
   

- 

Hóa chất, vật tư sinh phẩm phục vụ xét 

nghiệm giám sát huyết thanh (ống đựng 

mẫu, thùng xốp vận chuyển…) 

Mẫu 500  

- Hoá chất diệt côn trùng Lít 450  

- Sửa chữa máy phun Máy 32  

- Bình ắc quy Cái 2  

- Nhiên liệu vận hành máy phun Lít 7.744  

- Nhiên liệu xe công tác Lít 2.400  
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5 

Các hoạt động khác thực tế phát sinh công 

tác chống dịch: Giám sát, phí đường bộ, rửa 

xe, gửi xe, … 

   

II Phòng chống dịch COVID-19    

1 
Đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực, trình 

độ chuyên môn 
   

- 
Tham gia các khóa đào tạo do tuyến trên tổ 

chức 
Lớp 2  

- 

Đào tạo, tập huấn triển khai các hoạt động 

trong phòng chống dic̣h COVID-19 cho 

tuyến cơ sở 

Lớp 10  

2 Điều tra, giám sát dịch tễ, ca nghi bệnh    

- 
Giám sát điều tra xác minh dịch, tham gia 

chống dịch 
Ngày 30  

- Nhiên liệu Lít 600  

3 
Hoạt động khác: hóa chất, vật tư, trang thiết 

bị,… 
   

III Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng    

1 
Đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực, trình 

độ chuyên môn 
   

- 
Tham gia các khóa đào tạo do tuyến trên tổ 

chức 
Lớp 2  

- 

Đào tạo, tập huấn triển khai các hoạt động 

trong phòng chống dic̣h bêṇh Tay Chân 

Miệng cho tuyến cơ sở 

Lớp 10  

2 Điều tra, giám sát dịch tễ, ca nghi bệnh    

- 
Giám sát, điều tra, xác minh dịch; tham gia 

chống dịch 
Ngày 30  

- Nhiên liệu Lít 600  

3 
Nội dung khác: Hóa chất, vật tư, trang thiết 

bị,… 
   

IV Phòng chống bệnh sốt rét     

1 
Hoạt động triển khai giám sát các phòng, 

chống sốt rét tuyến tỉnh 
   

1.1 

Hoạt động giám sát, điều tra ca bệnh, ổ 

bệnh, các điểm nóng sốt rét tại các huyện 

trọng điểm 

Công 160  
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1.2 

Hoạt động giám sát, điều tra ca bệnh, ổ bệnh 

đột xuất tại các xã có ghi nhận ca bệnh sốt 

rét 

Công 200  

1.3 
Hoạt động giám sát nâng cao năng lực điểm 

kính hiển vi tuyến tỉnh 
Công 84  

1.4 

Hoạt động điều tra côn trùng, xét nghiệm để 

định loại véc tơ, thử nhạy cảm với hóa chất 

diệt muỗi đối với muỗi truyền bệnh  

   

- 
Xét nghiệm để định loại véc tơ truyền bệnh 

sốt rét 
Mẫu 2.000  

- 

Xét nghiệm xác định độ nhạy cảm với hóa 

chất và hiệu lực diệt muỗi của từng loại hóa 

chất 

Mẫu 10  

- Hoạt động điều tra côn trùng Công 200  

- Người dẫn đường điều tra, giám sát Công 80  

- 
Người làm mồi và bắt muỗi truyền bệnh sốt 

rét ban đêm 
Công 160  

2 
Hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên môn 

cho tuyến huyện, xã 
Lớp 3  

3 

Hoạt động phun, tẩm màn bằng hóa chất 

phòng chống sốt rét tại các huyện trọng 

điểm 

   

- 
Phun hóa chất phòng chống sốt rét tại các 

huyện trọng điểm 
Công 233  

- 
Tẩm màn bằng hóa chất phòng chống sốt rét 

tại các huyện trọng điểm 
Công 594  

- 

Giám sát chiến dịch phun, tẩm màn bằng 

hóa chất phòng, chống sốt rét tại các huyện 

trọng điểm 

Công 52  

4 Thuốc, vật tư, hóa chất    

4.1 Thuốc điều trị sốt rét    

- Thuốc Artesunat 60 mg Lọ 60  

- Thuốc Primaquin 13,2 mg Viên 1.500  

- Thuốc Chloquin 250 mg Viên 2.000  

- Thuốc Pyramax Viên 500  

4.2 Vật tư, thiết bị    
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- Lam kính Microscope Slides Hộp 600  

- Kim chích máu blood lancets Hộp 432  

4.3 Hóa chất    

- 
Hóa chất phun và tẩm mùng phòng, chống 

sốt rét (Alpha-cypermethrin 10SC) 
Lít 150  

- Hóa chất Giêm sa Lít 20  

- Dầu soi bạch hương Lít 10  

5 

Hoạt động theo thực tế phát sinh công tác 

chống dịch, giám sát, nhiên liệu, phí đường 

bộ, rửa xe, gửi xe, văn phòng phẩm,… 

   

V 

Phòng chống bệnh truyền nhiễm khác 

(Cúm A/H5N1, H7N9, Rubella, Bạch 

hầu, Dại, …) 

   

1 Hoạt động giám sát, điều tra dịch    

- 
Giám sát, điều tra ca bệnh/nghi bệnh truyền 

nhiễm, xác minh dịch 
Lượt 1.200  

2 
Hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm, phục vụ 

công tác phòng chống dịch 
   

- Chloramine B Kg 500  

- Găng tay y tế Đôi 1.000  

- Khẩu trang N95 Cái 1.000  

- Ủng cao su Đôi 30  

- Trang phục chống dịch Bộ 1.000  

- Găng tay cao su Đôi 100  

- Tấm chắn Cái 300  

- Mặt nạ 3M Cái 100  

- Cồn 700 Lít 500  

- Xà phòng Cục 1.000  

- Nước súc miệng Chai 1.000  

- Thuốc Tamiflu 7,5mg Viên 3.000  
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3 Xét nghiệm giám sát, xác minh bệnh    

- Vật tư, dụng cụ lấy mẫu Mẫu 500  

- Lấy mẫu bệnh phẩm, vật phẩm và mẫu máu Mẫu 500  

4 Thực hiện hoạt động kiểm dịch y tế  Ngày 10  

5 Đào tạo, tập huấn (trong và ngoài tỉnh) Lớp 5  

6 

Hoạt động theo thực tế phát sinh công tác 

chống dịch, giám sát, nhiên liệu, phí đường 

bộ, rửa xe, gửi xe, văn phòng phẩm,… 
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